
Phụ lục 01

I CN TỔNG CÔNG TY - TT XNK PHÍA BĂC                 24.105.322.742          17.956.186.672                        -                            -        6.149.136.070 

1 Công ty TNHH Thương mại Thành Phát 7.082.074.509                 7.082.074.509          

2 Cty TNHH Quảng Nam                   4.390.594.048            4.390.594.048 

3 Công ty CP kinh doanh XNK An Phú Hưng                   1.241.861.050      1.241.861.050 

4 Công ty TNHH SX & TM Đức Việt Hà                      192.433.666         192.433.666 

5 Công ty MTV Thương mại dịch vụ Tuyết Anh 2.723.093.000                 2.723.093.000           X 

6 Công ty TNHH cơ điện lạnh Tân Thành Đạt 3.760.425.115                 3.760.425.115           X 

7 Công ty CP CB Nông Sản Thái Bình                                                      69.156.640           69.156.640 

8 Công ty TNHH Nông Sản Thiên Phước                   1.221.977.011      1.221.977.011 

9 Công ty CP Lê Gia                   3.423.707.703      3.423.707.703 

II CN TỔNG CÔNG TY TẠI TP HỒ CHÍ MINH                 67.063.343.988          28.745.688.227                        -         7.569.129.400    30.748.526.361 

1 Công ty TNHH Bích Hồng 21.979.546.962 21.979.546.962
2 Công ty TNHH Vân An                   2.758.305.240      2.758.305.240 
3 Công ty TNHH VAC                   1.147.776.190            1.147.776.190 
4 Công ty TNHH Sun Chung                   5.618.365.075            5.618.365.075 
5 Công ty TNHH Hiệp Hưng Long                   7.569.129.400       7.569.129.400 
6 Công ty CP Kinh doanh XNK An Phú Hưng                 27.265.100.415    27.265.100.415 
7 Công ty TNHH Thiện Ân                      725.120.706         725.120.706 

III VĂN PHÒNG TCT                   9.887.880.650                                -      9.787.880.650                          -           100.000.000                            -   

1 Công ty TNHH dây và cáp điện Tân Cường Thành                                                                                              9.787.880.650    9.787.880.650 
2 Công ty CP Kinh doanh XNK An Phú Hưng                      100.000.000         100.000.000 

IV CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI                      310.101.680                                -                          -            310.101.680                          -                              -   
1 Cty TNHH TM và ĐTPT Thuỷ sản miền Bắc                      310.101.680          310.101.680 

TỔNG CỘNG               101.366.649.060          46.701.874.899    9.787.880.650       7.879.231.080    36.997.662.431                            -   

Đã có Quyết 

định của Tòa án

Đã gửi Đơn khởi 

kiện

Có tài sản đảm 

bảo

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ QUÁ HẠN THANH TOÁN THỜI ĐIỂM 31/12/2017

CÔNG TY MẸ TCT

Tổng số công nợ khó đòi 

đang hạch toán trên sổ 

sách đến 31/12/2017

Đang đôn đốc 

thu hồi công nợ

Công nợ phải thu khó đòi là 101.366.649.060 đồng, chi tiết gồm:

STT Khách hàng Đang Thi hành án



Phụ lục 02

USD  VNĐ 

I CN TỔNG CÔNG TY - TT XNK PHÍA BĂC                   -               2.980.704.282 

1 Indoboss, LDA             2.521.284.518 

2 Công ty TNHH Thương mại Chí Thành                    5.000.000 

3 Công ty TNHH Hỗ trợ và phát triển Ngọc Mính Châu                454.419.764 

Ghi chú

CÔNG TY MẸ TCT

Tổng cộng công nợ quá hạn đến 

thời điểm 31/12/2017

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

STT Khách hàng

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ QUÁ HẠN THỜI ĐIỂM 31/12/2017

Công nợ phải thu quá hạn thanh toán là 1.288.184 USD và 83.241.941.413 đồng, chi tiết gồm:

3 Công ty TNHH Hỗ trợ và phát triển Ngọc Mính Châu                454.419.764 

II CN TỔNG CÔNG TY TẠI TP HỒ CHÍ MINH         669.883           44.261.909.854 

1 VITAL FRESH GENERAL TRADING LLC         478.805 

2 PT INTI PRIMALESTARI           85.172 

3 HAJI AHMED HAJI KARIM           85.951 

4 SOCIETE JENAYAH FRERES DE COMMERCE           19.955 

5 Công ty TNHH MTV NS Hồng Thiên Phát           23.776.260.920 

6 Công ty TNHH MTV Thanh Hằng TG             6.699.000.000 

7 Công ty TNHH NS Thiên Phước             2.785.114.000 

8 Công ty TNHH SX và CN NS XK Việt Cà Phê             2.250.000.000 

9 Công ty TNHH TM DV Thiện Phú Sĩ             8.751.534.934 
III VĂN PHÒNG TCT           29.993.128.903 

1 Công ty TNHH Trí Phúc                666.077.893 

2 CT TNHH NN 1 thành viên công trình giao thông HN                                                                        285.138.000              

3 Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây lắp CDS                                                                               31.534.000                

4 Công ty TNHH TM Diệt Mối khử Trùng Hà Nội                                                                               110.964.000              4 Công ty TNHH TM Diệt Mối khử Trùng Hà Nội                                                                               110.964.000              

5 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Thành                                                                          16.449.000                

6 Hapro Vietnamese Sociedade Unipessoal LDA 5.726.867.557           



USD  VNĐ 

Ghi chú

Tổng cộng công nợ quá hạn đến 

thời điểm 31/12/2017STT Khách hàng

7 Indoboss 22.472.328.453         

8 Nguyễn Văn Lưu 200.000.000              

9 Đào Minh Xuyên 483.770.000              

IV KHÁCH NỢ KHU CÔNG NGHIỆP HAPRO         618.301             1.895.572.653 

1       Công ty TNHH Xa Lộ 4           37.604                                -   

2       Công ty CP Dịch vụ đầu tư và phát triển HN SPS             4.950                  34.335.414 

3       Công ty CP Công nghệ thực phẩm Việt Mỹ                   -                    33.868.220 

4       Công ty CP in bao bì Thuận Phát                   -   

5       Công ty CP Đầu tư HT Vina                   -                  112.904.540 

6      

 Công ty CP Thực phẩm Truyền thống Hapro nay là Công 

ty CP ĐT và TM Nguyễn Hoàng Phát 

          44.484                816.210.578 

7       Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ           79.634                  72.077.114 

8       Công ty TNHH Khang Trang           40.279                  53.984.955 

9       Công ty TNHH Dũng Thủy         248.329                268.506.510 9       Công ty TNHH Dũng Thủy         248.329                268.506.510 

10     Công ty TNHH Vinh Gia Lương           81.340                189.022.090 

11     Công ty CP Quốc Tế Hà An           81.681                135.719.455 

12     Công ty CP Sản xuất và Thương mại An Hà                   -                  116.659.225 

13     Công ty CP nước tinh khiết Hapro                   -                    62.284.552 
V CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI             2.426.503.158 

1 CN Công ty CP Trung nguyên FRANCHISING tại HN                354.053.800 

2 Trường mầm non Tư Thục Hoàng Gia                499.149.141 

3 Công ty TNHH TM và DV Sao Phương Đông                232.740.000 
4 Công ty TNHH Áo cưới Thanh Hằng                920.120.439 
5 Công ty TNHH An Bình                169.767.680 
6 Công ty TNHH TM Gia Linh                112.480.498 
7 Trịnh Minh Đức                126.191.600 
8 Cty CP Đấu giá số 5 Quốc gia                    8.600.000 
9 Nguyễn Thị Thanh Thủy                    3.400.000 

VI NHÀ MÁY MỲ HAPRO             1.684.122.563 

1 Cty CP Liên Kết Nguồn Lực                                                                                                       121.094.666              
2 Công ty  TNHH Hoàng Nguyên                                                   51.416.600                2 Công ty  TNHH Hoàng Nguyên                                                   51.416.600                
3 Công ty Cổ Phần Phú Mỹ                                                                                                                           23.000.000 

4 Công ty Hoàng Tuấn                                                                                                                               15.721.451 



USD  VNĐ 

Ghi chú

Tổng cộng công nợ quá hạn đến 

thời điểm 31/12/2017STT Khách hàng

5 Công Ty Placo                                                                                                                                    27.500.000 

6 Công Ty TNHH một thành viên Thiên An                                                                                                           103.721.024 

7 Công ty TNHH Thành Trung                                                                                                                         11.578.855 

8 Công Ty TNHH TM TH & DV Quang Vinh                                                                                                               24.750.000 

9 Công ty TNHH TM và DV Thịnh Thái                                                                                                                 10.704.731 

10 Cửa hàng Anh Long                                                                                                                                64.997.501 

11 DNTN Lê Quang Hiền                                                                                                                               33.790.300 

12 Doanh nghiệp Bùi Văn Nam                                                                                                                         12.259.000 

13 Doanh nghiệp tư nhân Anh Nhật                                                                                                                    14.300.000 

14 Doanh nghiệp Tư Nhân Cúc Điệu                                                                                                                    28.068.810 

15 Doanh nghiệp tư nhân Huy Hằng                                                                                                                    10.065.627 

16 Doanh Nghiệp tư nhân Tùng Hoa                                                                                                                    12.275.000 

17 Hoàng Việt Anh                                                                                                                                   37.331.389 

18 Hoàng Văn Chuyên                                                                                                                                 21.050.000 18 Hoàng Văn Chuyên                                                                                                                                 21.050.000 

19 Khách hàng Huệ Cần                                                                                                                               12.132.750 

20 Mai Tuấn Anh                                                                                                                                   102.749.362 

21 Nguyễn Kim Thư                                                                                                                                   40.171.500 

22 Nguyễn Ngọc Phong                                                                                                                                10.000.000 

23 Nguyễn Quang Hưng                                                                                                                                31.495.705 

24 Nguyễn Văn Mạnh                                                                                                                                  12.081.300 

25 Nguyễn Văn Quang                                                                                                                               120.991.836 

26 Nguyễn Văn Thương                                                                                                                                14.133.133 

27 Nhà Phân Phối An Khang                                                                                                                           10.300.000 

28 NPP Dũng Giang                                                                                                                                   18.426.810 

29 NPP Hải Quang                                                                                                                                    79.616.470 

30 NPP Hữu Bính                                                                                                                                     24.939.300 

31 Phan Quốc Toàn                                                                                                                                   15.248.200 

32 Trần Nam Hải                                                                                                                                   115.559.083 

33 Tạ Tuấn Quang                                                                                                                                    24.701.120 

34 Đài Tiếng Nói Việt Nam                                                                                                                           18.000.000 

35 Đại lý Sơn Thu                                                                                                                                 409.951.040 
TỔNG CỘNG      1.288.184           83.241.941.413                                                                                -   



Phụ lục 03

STT Khách hàng
 Tổng công nợ trên sổ 

sách đến 31/12/2017 
Ghi chú

I CN TỔNG CÔNG TY - TT XNK PHÍA BĂC                    3.736.711.860 

1 Cty CP XNK thủ công mỹ nghệ và du lịch thương nhân Hapro                    3.736.711.860 
II CN TỔNG CÔNG TY TẠI TP HỒ CHÍ MINH                    3.953.434.925 

1 Công ty CP XNK Nam Hà Nội                    3.769.098.297 

2 CN Công ty CP Phát triển siêu thị HN tại Hải Dương                       184.336.628 
III VĂN PHÒNG TCT                291.511.458.709 

1 Công ty CP Phân Phối Hapro                  42.560.467.968 

2 Công ty CP Gốm Chu Đậu                    1.220.357.776 

3 Công ty CP Phát triển siêu thị HN                    2.887.338.000 

4 Công ty CP Phát triển thương mại và du lịch Hà Nội                       515.287.982 

5 Công ty CP Rượu Hapro                    2.473.549.355 

6 Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro                    9.713.668.039 

7 Công ty CP SXKD Gia Súc Gia Cầm                  32.032.902.934 

8 Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Hapro                    7.015.305.826 

9 Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội                         84.467.075 

10 Công ty CP XNK TCMN & Du lịch thương nhân Hapro                    2.096.851.169 

11 Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội                140.491.927.030 

12 TCT Thương mại phát triển thị trường năm ngôi sao V-Stars                    7.985.277.077 

13 Công ty CP Thương mại và đầu tư TIC Hà Nội                    6.939.788.843 

14 Công ty CP Liên hiệp XNK và đầu tư Hà Nội                    1.069.819.445 

15 Công ty CP XNK Nam Hà Nội                    9.632.290.882 

16 Công ty CP Sản xuất chế biến XNK Điêu Hapro Bình Phước                    9.161.000.000 

17 Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Hapro Đà Nẵng 15.410.877.699                

18 Công ty CP Quà tặng Năm ngôi sao V-Stars gifts 220.281.609                     
IV TTKD HÀNG MIỄN THUẾ                    3.287.924.209 

1 Công ty cổ phần phát triển siêu thị Hà nội 621.898.169                     

2 Công ty cổ phần rựơu Hapro Vodka 2.666.026.040                  

Công nợ phải thu nội bộ của các đơn vị thành viên là 311.031.046.877 đồng, chi tiết gồm:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THỜI ĐIỂM 31/12/2017

CÔNG TY MẸ TCT



STT Khách hàng
 Tổng công nợ trên sổ 

sách đến 31/12/2017 
Ghi chú

V TTKD CHỢ ĐẦU MỐI PHÍA NAM                    1.061.801.809 

1 Công ty Cổ phần phân phối Hapro 1.043.490.000                  
2 Công ty cổ phần phát triển siêu thị 18.311.809                       

VI CÔNG TY SIÊU THỊ HÀ NỘI                    7.071.471.195 

1 Công ty CP phát triển TM và Du lịch Hà Nội                    6.187.836.342 

2

Cty CP Việt Tiên Sơn (CN Công ty CPPT Siêu thị HN tại Hải 

Dương)                       702.537.358 

3 Công ty CP sự kiện & ẩm thực                       134.733.495 

4 Công ty CPĐT Long Biên                           5.550.000 

5 Công ty CPPT Siêu thị Hà Nội                         40.814.000 

VII NHÀ MÁY MỲ HAPRO                       408.244.170 
1 Công ty CP Rượu Hapro                       216.282.334 

2 Công ty CP PTST Hà Nội                       191.961.836 
               311.031.046.877 TỔNG CỘNG
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